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Stt Khối Mssv Họ và Tên Ngày sinh
Ngành trúng tuyển

vào Khoa ĐTĐB

Học phí

đóng bổ sung 

(đ)

Ghi chú

1 D1 1454010201 Bùi Thị Kim Ngân 200996 Quản trị kinh doanh 2,920,000       

2 A1 1454010334 Nguyễn Chí Thiện 170996 Quản trị kinh doanh 2,920,000       

3 D1 1454010022 Lã Bảo Châu 191096 Quản trị kinh doanh 2,920,000       

4 A 1453010225 Trần Thị Nhàn 101296 Quản trị kinh doanh 2,510,000       

5 A 1454010415 Lâm Thị Cẩm Tú 160196 Quản trị kinh doanh 2,920,000       

6 D1 1454010247 Nguyễn Thị Chơn Như 190496 Quản trị kinh doanh 2,920,000       

7 A 1454030053 Lương Thị Vũ Linh 070296 Tài chính ngân hàng 2,580,000       

8 A1 1454010089 Lê Thị Mỹ Hiền 161296 Quản trị kinh doanh 2,920,000       

9 A1 1451020178 Nguyễn Thành Trung 271296 CNKTCT Xây dựng 2,400,000       

10 D1 1454010009 Hồng Ngọc Trâm Anh 270396 Quản trị kinh doanh 2,920,000       

11 C 1454060167 Phan Thị Trúc Ly 250495 Luật kinh tế 2,580,000       

12 A1 1454020086 Phạm Thị Quỳnh Như 310196 Kế toán - Kiểm toán 2,580,000       

13 A1 1451020001 Văn Công Trường An 180396 CNKTCT Xây dựng 2,400,000       

14 A 1451020107 Lâm Tấn Phát 020796 CNKTCT Xây dựng 2,400,000       

15 A 1454060267 Nguyễn Thị Minh Thôi 150996 Luật kinh tế 2,580,000       

16 A1 1454060196 Lê Minh Nhân 190896 Luật kinh tế 2,580,000       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

KHÓA 2014 - 2018 (Đợt 1) - Bổ sung

HỌC PHÍ ĐÓNG BỔ SUNG (Học kỳ 1) = Học phí Khoa ĐTĐB - Học phí khoa (đã đóng) - 850.000đ (đã đóng)

Khoa Đào tạo đặc biệt tặng các bạn sinh viên: chi phí Tiền ăn, ở 3 tuần tại Long Bình, xe đi lại (850.000đ)

Học phí Khoa Đào tạo đặc biệt: 7.000.000đ/học kỳ


